	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò (Occupational safety and health in underground mining)
Mã số học phần: 7030201
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 6

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 54


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Đặng Vũ Chí
	0302-07

	2. ThS. Nguyễn Cao Khải
	0302-09

	3. TS. Đào Văn Chi
	0302-13

	4. ThS. Nguyễn Văn Thịnh
	0302-18


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các học phần 7030207 và 7030218.
3.2. Môn học học trước: 7030218.
4. Mục tiêu của học phần
Đào tạo trình độ kiến thức cơ bản về công tác: Bảo hộ lao động; Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp; Phòng chống sự cố trong mỏ hầm lò, nhằm đảm bảo an toàn sức cho người lao động cũng như hạn chế tai nạn lao động trong ngành công nghiệp mỏ.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát chung về công tác an toàn và vệ sinh lao động trong mỏ
4.1.2. Các phương pháp phân tích đánh giá an toàn và vệ sinh lao động
4.1.3. Các giải pháp xử lý an toàn vệ sinh lao động
4.1.4. Công tác phòng chống cháy nổ mỏ
4.1.5. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân biệt được các nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động
4.2.2. Cách phòng ngừa tai nạn lao động
4.2.3. Cách phòng ngừa bệnh nghề nghiệp
4.2.4. Điều hành quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động
4.2.5. Các kiến thức xử lý thủ tiêu sự cố ở mỏ.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động; Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Khí hậu mỏ; Công tác phòng chống nhiễm độc, phóng xạ, ồn rung, cháy nổ khí metan, cháy nổ bụi và phòng chống cháy mỏ; Thủ tiêu sự cố ở mỏ hầm lò.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
	3,0
	4.1


	1.1
	Nhận thức về an toàn lao động và tầm quan trọng của nó
	0,5
	

	1.2
	Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động 
	0,5
	

	1.3
	Nội dung nghiên cứu của bảo hộ lao động
	0,5
	

	1.4
	Ecgônômi với an toàn sức khỏe người lao động
	0,5
	

	1.5
	Quá trình thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động ở Việt Nam
	0,5
	

	1.6
	Vài nét về những người đặt nền móng cho khoa học bảo hộ lao động trong công nghiệp mỏ
	0,5
	

	Chương 2
	Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	3,0
	

	2.1
	Tai nạn lao động
	0,5
	4.1

	2.2
	Theo dõi, thống kê và phân tích tai nạn lao động
	1,0
	

	2.3
	Bệnh nghề nghiệp
	0,5
	

	2.4
	Tuyển chọn công nhân
	0,5
	

	2.5
	Đào tạo công nhân
	0,5
	

	Chương 3
	Khí hậu mỏ
	3,0
	

	3.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1
4.2

	3.2
	Nhiệt độ không khí trong mỏ hầm lò
	0,5
	

	3.3
	Độ ẩm của không khí trong hầm lò
	0,5
	

	3.4
	Tốc độ gió trong mỏ
	0,5
	

	3.5
	Tác dụng của khí hậu đối với cơ thể
	0,5
	

	3.6
	Điều hòa khí hậu
	0,5
	

	Chương 4
	Phòng chống nhiễm độc trong công nghiệp mỏ
	2,0
	

	4.1
	Định nghĩa chất độc và phân loại
	0,25
	4.1
4.2

	4.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc quan đến môi trường
	0,25
	

	4.3
	Xâm nhập, biến đổi, tích chứa và đào thải chất độc
	0,25
	

	4.4
	Các dạng nhiễm độc
	0,25
	

	4.5
	Nhiễm độc nghề nghiệp trong công nghiệp mỏ
	0,5
	

	4.6
	Các biện pháp chung phòng và chống nhiễm độc
	0,5
	

	Chương 5
	Phòng chống phóng xạ trong mỏ hầm lò
	3,0
	

	5.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1
4.2

	5.2
	Các đơn vị phóng xạ
	0,5
	

	5.3
	Tác dụng của phóng xạ đối với vật chất và con người
	0,5
	

	5.4
	Liều lượng phóng xạ tối đa cho phép
	0,5
	

	5.5
	Dụng cụ phát hiện và đo phóng xạ
	0,5
	

	5.6
	Các biện pháp phòng chống phóng xạ
	0,5
	

	Chương 6
	Chống ồn và rung trong mỏ hầm lò
	3,0
	

	6.1
	Phòng chống ồn trong mỏ hầm lò
	1,0
	4.1
4.2

	6.2
	Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người cơ thể
	0,5
	

	6.3
	Môi trường ồn và tiêu chuẩn tiếng ồn
	0,5
	

	6.4
	Phòng chống tiếng ồn trong khai thác mỏ
	0,5
	

	6.5
	Phòng chống rung động ở mỏ hầm lò
	0,5
	

	Chương 7
	Phòng ngừa cháy nổ khí mêtan
	5,0
	

	7.1
	Nguồn gốc và các dạng tồn tại của khí mêtan
	0,5
	4.1
4.2


	7.2
	Độ chứa khí của các vỉa than và cách xác định
	0,5
	

	7.3
	Các miền khí trong một khoáng sàng và tính độ thoát khí mêtan
	0,5
	

	7.4
	Những tính chất của khí mêtan
	0,5
	

	7.5
	Các dạng xuất khí mêtan và các biện pháp phòng chống
	0,5
	

	7.6
	Những nguyên nhân đốt cháy khí mêtan trong mỏ
	0,5
	

	7.7
	Những điều kiện gây nổ của khí mêtan
	0,5
	

	7.8
	Hiện tượng và hậu quả nổ khí mêtan
	0,5
	

	7.9
	Ngăn ngừa nổ khí mêtan
	1,0
	

	Chương 8
	Phòng chống bụi và ngăn ngừa nổ bụi trong mỏ hầm lò
	2,0
	

	8.1
	Những vấn đề chung về bụi mỏ
	0,5
	4.1
4.2


	8.2
	Những nguồn tạo bụi trong mỏ
	0,5
	

	8.3
	Các phương pháp chống bụi ở mỏ hầm lò
	0,5
	

	8.4
	Phòng chống cháy nổ bụi ở mỏ hầm lò
	0,5
	

	Chương 9
	Phòng chống cháy mỏ
	3,0
	

	9.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1
4.2


	9.2
	Nguyên nhân cháy mỏ
	0,5
	

	9.3
	Quá trình cháy nội sinh
	0,5
	

	9.4
	Hệ số đặc trưng cho sự tự cháy của than
	0,5
	

	9.5
	Sản phẩm của cháy trong mỏ
	0,5
	

	9.6
	Ngăn ngừa phòng chống cháy mỏ
	0,5
	

	Chương 10
	Thủ tiêu sự cố ở mỏ hầm lò
	3,0
	

	10.1
	Kế hoạch ngăn ngừa và thủ tiêu sự cố
	0,5
	4.1
4.2


	10.2
	Tổ chức các trạm và đội cấp cứu mỏ
	0,5
	

	10.3
	Vai trò của nhân viên kỹ thuật trong việc thủ tiêu sự cố
	0,5
	

	10.4
	Phương pháp báo nguy
	0,5
	

	10.5
	Thông gió khi xảy ra sự cố
	1,0
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thực tập trong phòng: Tổng hợp lý thuyết đã học trên lớp, xem các mô hình và nhận biết các sơ đồ hệ thống thông gió, các công trình và thiết bị thông gió mỏ, các thiết bị an toàn và môi trường.. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm 
	- Báo cáo/thuyết minh/…
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ 
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần 
	- Thi viết (75 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành viết báo cáo thực tập/bài tập
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Giáo trình chính:  
[1]. Trần Xuân Hà và nnk. An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2012.
Tài liệu tham khảo:
[2]. Trần Xuân Hà và nnk. Giáo trình thông gió mỏ. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2014.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động 
1.1. Nhận thức về an toàn lao động và tầm quan trọng của nó
1.2. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
1.3. Nội dung nghiên cứu của bảo hộ lao động
1.4. Ecgônômi với an toàn sức khỏe người lao động
1.5. Quá trình thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động ở Việt Nam
1.6. Vài nét về những người đặt nền móng cho khoa học bảo hộ lao động trong công nghiệp mỏ
	6







	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1
+ Tra thêm tham khảo thêm [2]

	2
	Chương 2: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
2.1. Tai nạn lao động
2.2. Theo dõi, thống kê và phân tích tai nạn lao động
2.3. Bệnh nghề nghiệp
2.4. Tuyển chọn công nhân
2.5. Đào tạo công nhân
	6
	0
	0



	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2
+ Tham khảo thêm [2]

	3
	Chương 3: Khí hậu mỏ
3.1. Khái niệm chung
3.2. Nhiệt độ không khí trong mỏ hầm lò
3.3. Độ ẩm của không khí trong hầm lò
3.4. Tốc độ gió trong mỏ
3.5. Tác dụng của khí hậu đối với cơ thể
3.6. Điều hòa khí hậu
Chương 4: Phòng chống nhiễm độc trong công nghiệp mỏ
4.1. Định nghĩa chất độc và phân loại
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc quan đến môi trường
4.3. Xâm nhập, biến đổi, tích chứa và đào thải chất độc
4.4. Các dạng nhiễm độc 
4.5. Nhiễm độc nghề nghiệp trong công nghiệp mỏ
4.6. Các biện pháp chung phòng và chống nhiễm độc
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục chương 3 và chương 4 
+ Tham khảo thêm [2]
+ Nghiên cứu các thiết bị thêm trong phòng thí nghiệm

	4
	Chương 5: Phòng chống phóng xạ trong mỏ hầm lò 
5.1. Khái niệm chung
5.2. Các đơn vị phóng xạ
5.3. Tác dụng của phóng xạ đối với vật chất và con người
5.4. Liều lượng phóng xạ tối đa cho phép
5.5. Dụng cụ phát hiện và đo phóng xạ
5.6. Các biện pháp phòng chống phóng xạ
	5
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục chương 5
+ Tham khảo thêm [2]
+ Nghiên cứu các thiết bị thêm trong phòng thí nghiệm

	5
	Chương 6: Chống ồn và rung trong mỏ hầm lò
6.1. Phòng chống ồn trong mỏ hầm lò
6.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người cơ thể
6.3. Môi trường ồn và tiêu chuẩn tiếng ồn
6.4. Phòng chống tiếng ồn trong khai thác mỏ
6.5. Phòng chống rung động ở mỏ hầm lò
	5
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục chương 6 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Nghiên cứu  thực hành thêm trong phòng thí nghiệm

	6
	Chương 7: Phòng ngừa cháy nổ khí mêtan
7.1. Nguồn gốc và các dạng tồn tại của khí mêtan
7.2. Độ chứa khí của các vỉa than và cách xác định 
7.3. Các miền khí trong một khoáng sàng và tính độ thoát khí mêtan
7.4. Những tính chất của khí mêtan
7.5. Các dạng xuất khí mêtan và các biện pháp phòng chống
7.6. Những nguyên nhân đốt cháy khí mêtan trong mỏ
7.7. Những điều kiện gây nổ của khí mêtan
7.8. Hiện tượng và hậu quả nổ khí mêtan
7.9. Ngăn ngừa nổ khí mêtan

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục chương 7 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Nghiên cứu  thực hành thêm trong phòng thí nghiệm

	7
	Chương 8: Phòng chống bụi và ngăn ngừa nổ bụi trong mỏ hầm lò
8.1. Những vấn đề chung về bụi mỏ
8.2. Những nguồn tạo bụi trong mỏ
8.3. Các phương pháp chống bụi ở mỏ hầm lò
8.4. Phòng chống cháy nổ bụi ở mỏ hầm lò
Chương 9: Phòng chống cháy mỏ
9.1. Khái niệm chung
9.2. Nguyên nhân cháy mỏ
9.3. Quá trình cháy nội sinh
9.4. Hệ số đặc trưng cho sự tự cháy của than
9.5. Sản phẩm của cháy trong mỏ
9.6. Ngăn ngừa phòng chống cháy mỏ
	10
	0




	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục của chương 8 và chương 9
+ Tham khảo tài liệu [2]
+ Nghiên cứu thực hành thêm trong phòng thí nghiệm

	8
	Chương 10: Thủ tiêu sự cố ở mỏ hầm lò
10.1. Kế hoạch ngăn ngừa và thủ tiêu sự cố
10.2. Tổ chức các trạm và đội cấp cứu mỏ
10.3. Vai trò của nhân viên kỹ thuật trong việc thủ tiêu sự cố
10.4. Phương pháp báo nguy
10.5. Thông gió khi xảy ra sự cố
	6
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung các mục của chương 10
+ Tham khảo tài liệu [2]. 
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